
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

Năm học 2020-2021

A. Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ
1. Trường Mầm non Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng
2. Trường Tiểu học Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng
3. Trường THCS Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường
4. Trường THPT chuyên Long An

B. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
I. Tập thể

Hiệp y 04 Tập thể thuộc UBND cấp huyện trình

Stt Đơn vị Huyện/TX/TP

1. Trường Mầm non Thị trấn  Tầm Vu Huyện Châu Thành

2. Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa Huyện Bến Lức

3. Trường Tiểu học Tân Tập 1 Huyện Cần Giuộc

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Thạnh Huyện Tân Thạnh

II.  Cá nhân
- Đề nghị tặng bằng khen thủ tướng chính phủ 03 cá nhân của các đơn vị trực 

thuộc Sở GD&ĐT
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Trân Giáo viên Trường THPT Cần Giuộc
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Kha Giáo viên Trường THPT Vĩnh Hưng

3. Ông Lê Hồng Phước Giáo viên Trường THCS&THPT Khánh 
Hưng

- Hiệp y 53 trường hợp do UBND cấp huyện trình: 
ST
T

Ông/
bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện/TX,TP

1. Bà Nguyễn Trâm Anh Giáo viên Trường Tiểu học Tân An thành phố Tân 
An

2. Bà Huỳnh Nga Giáo viên Trường Tiểu học Hướng Thọ 
Phú

thành phố Tân 
An

3. Ông Cao Minh Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn 
Khuê

huyện Châu 
Thành

4. Ông Nguyễn Hiếu 
Nghĩa Giáo viên Trường Tiểu Học Hiệp Thạnh huyện Châu 

Thành
5. Bà Bùi Thị Như Ý Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì huyện Châu 
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Thành

6. Ông Lê Văn Minh Giáo viên Trường THCS Thanh Vĩnh 
Đông

huyện Châu 
Thành

7. Bà Phạm Loan Hồng 
Vân

Phó Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Lạc Tấn huyện Tân Trụ

8. Bà Trần Thị Ngọc 
Giàu Giáo viên Trường Mầm non Mỹ Bình huyện Tân Trụ

9. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiệu 
trưởng

Trường Mẫu giáo Quê Mỹ 
Thạnh huyện Tân Trụ

10. Bà Lê Thùy Trang Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tân 
Trụ huyện Tân Trụ

11. Bà Lê Thị Ái Duy Giáo viên Trường THCS Lê Đại Đường huyện Tân Trụ

12. Ông Trần Minh Sơn Giáo viên Trường TH&THCS Nguyễn 
Văn Đậu huyện Tân Trụ

13. Bà Nguyễn Thị Lan 
Chi Giáo viên Trường TH&THCS Nguyễn 

Văn Đậu huyện Tân Trụ

14. Ông Ngô Văn Mến Giáo viên Trường Tiểu học Long Thuận huyện Thủ 
Thừa

15. Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Long Thuận huyện Thủ 
Thừa

16. Bà Nguyễn Thị Kim 
Ngọc Giáo viên Trường tiểu học Mỹ Lạc huyện Thủ 

Thừa

17. Bà Trần Thị Gấm Giáo viên Trường tiểu học Mỹ Lạc huyện Thủ 
Thừa

18. Ông Trần Văn Hận Giáo viên Trường Tiểu Học Bình An huyện Thủ 
Thừa

19. Bà Lê Thị Thu Hồng Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa huyện Bến 

Lức

20. Ông Nguyễn Hữu Danh Giáo viên Trường THCS An Thạnh huyện Bến 
Lức

21. Bà Lê Thị Thùy Linh Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Đức huyện Bến 
Lức

22. Bà Huỳnh Thị Loan 
Thảo Giáo viên Trường THCS An Ninh huyện Đức 

Hòa

23. Ông Nguyễn Đặng Phú 
Quý Giáo viên Trường THCS Tân Đức huyện Đức 

Hòa

24. Ông Phạm Văn Hai Giáo viên Trường THCS Tân Đức huyện Đức 
Hòa

25. Ông Lê Quốc Thịnh Giáo viên Trường THCS Hậu Nghĩa huyện Đức 
Hòa

26. Bà Đỗ Thị Minh 
Nguyệt Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Đông huyện Thạnh 

Hóa

27. Bà Võ Thị Nẵm Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh 
Phước

huyện Thạnh 
Hóa

28. Ông Nguyễn Văn Bình Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh huyện Thạnh 
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Phước Hóa

29. Ông Đinh Văn Nở Giáo viên Trường THCS Thị trấn Thạnh 
Hóa

huyện Thạnh 
Hóa

30. Bà Nguyễn Thị Mỹ 
Duyên Giáo viên Trường THCS Thị trấn Thạnh 

Hóa
huyện Thạnh 

Hóa

31. Bà Kiều Ngọc Thanh Giáo viên Trường THCS Thủy Tây huyện Thạnh 
Hóa

32. Bà Nguyễn Thị Thùy 
Tiên Giáo viên Trường TH&THCS Thạnh An huyện Thạnh 

Hóa

33. Ông Cao Văn Vững Trưởng 
phòng Phòng GD&ĐT huyện Tân 

Thạnh

34. Bà Hồ Thị Thùy Linh Chuyên 
viên Phòng GD&ĐT huyện Tân 

Thạnh

35. Bà Huỳnh Thanh 
Mừng Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen huyện Tân 

Thạnh

36. Bà Dương Thị Kim 
Hương

Hiệu 
trưởng Trường Mầm non Hương Sen huyện Tân 

Thạnh

37. Bà Đỗ Kim Oanh Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học Nhơn Hòa huyện Tân 

Thạnh

38. Bà Võ Thị Đẹp Hiệu 
trưởng Trường THCS Nhơn Ninh huyện Tân 

Thạnh

39. Ông Thi Công Toàn Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Tân 
Thạnh

huyện Tân 
Thạnh

40. Ông Trần Quang Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành huyện Tân 
Thạnh

41. Ông Lê Văn Nghiêm
Phó 

Trưởng 
phòng

Phòng GD&ĐT huyện Tân 
Thạnh

42. Bà Huỳnh Thị Ánh 
Hương Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tân 

Thạnh
huyện Tân 

Thạnh

43. Ông Lê Văn Thanh Chuyên 
viên Phòng GD&ĐT huyện Tân 

Thạnh

44. Ông Phạm Nhơn Cường Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học Tân Ninh huyện Tân 

Thạnh

45. Bà Lê Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Ninh 
A

huyện Tân 
Thạnh

46. Ông Trần Công Minh Giáo viên Trường Tiểu học Kiến Bình huyện Tân 
Thạnh

47. Lê Kim Phương Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Dinh

huyện Mộc 
Hóa

48. Bà Lê Thị Thạnh Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

thị xã Kiến 
Tường

49. Bà Nguyễn Thị Kim 
Ghi Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn thị xã Kiến 

Tường

50. Bà Lê Thị Bích Thu Giáo viên Trường TH&THCS Thái Trị huyện Vĩnh 
Hưng
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51. Bà Nguyễn Lê Đan 
Thùy Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Tân 

Hưng
huyện Tân 

Hưng

52. Bà Nguyễn Thị Bích 
Đào Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tân 

Hưng
huyện Tân 

Hưng

53. Ông Nguyễn Thanh 
Tuấn Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tân 

Hưng
huyện Tân 

Hưng

- Đề nghị Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét 03 trường hợp cấp huyện trình 
do đã đề nghị vừa bằng khen UBND tỉnh vừa Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 
trong cùng năm học 2020-2021. ( do trùng lắp thành tích sáng kiến) 

1. Ông Đặng Hoàng Ngân Giáo viên Trường Tiểu học 
Tuyên Thạnh

thị xã Kiến 
Tường

2. Ông Huỳnh Văn Mạnh Giáo viên Trường Tiểu học 
Thạnh Phước

huyện Thạnh 
Hóa

3. Bà Tô Thị Kim Thoa Giáo viên Trường Tiểu học Tân 
Khánh

thành phố Tân 
An
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